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TỜ TRÌNH

Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Kính gửi: Quốc hội.
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2015; Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Quyết định số 1183/QĐ-TTg  ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, pháp lệnh năm 2017 được điều chỉnh, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Chính phủ xin trình Quốc hội dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Biển Việt Nam có diện tích rộng hơn 1.000.000 km2, nằm trọn trong Biển Đông, có vị trí địa chiến lược vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay từ khi giành được độc lập, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm bảo vệ, quản lý và khai thác biển, đảo. Sau khi Việt Nam trở thành thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển, ngày 28/3/1998, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (Pháp lệnh). Theo đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chuyên trách Nhà nước thực hiện chức năng quản lý an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm chấp hành pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trên các vùng biển, thềm lục địa Việt Nam. Qua 19 năm thực hiện Pháp lệnh (sửa đổi, bổ sung một lần năm 2008), Cảnh sát biển Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển; góp phần thể hiện hình ảnh Việt Nam là quốc gia ven biển, thành viên Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, có trách nhiệm giữ gìn an ninh, hòa bình quốc tế; mong muốn giải quyết các tranh chấp trên biển một cách hữu nghị, hòa bình, trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế.
Hiện nay, Biển Đông được đánh giá là một trong những vùng biển có nhiều tranh chấp phức tạp nhất thế giới, không chỉ liên quan đến lợi ích của nhiều nước ven Biển Đông, mà còn liên quan đến lợi ích chính trị của nhiều cường quốc hải dương trên thế giới. Tình hình vùng biển Việt Nam diễn biến ngày một khó lường, các tình huống liên quan tới quốc phòng - an ninh trên biển liên tiếp xảy ra, do chiến lược, tham vọng kiểm soát biển của các nước trong khu vực (vụ giàn khoan HD 981 năm 2014; HD 760 năm 2017, các vụ nổ súng vào ngư dân Việt Nam trên biển …); các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Vì vậy, dẫn tới nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam ngày một nặng nề hơn.


Tuy nhiên, văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất về Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay mới là Pháp lệnh nên hiệu lực thi hành chưa cao, chưa tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Pháp lệnh đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần khắc phục để phù hợp với quy định của Hiến pháp và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Do vậy, việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam là cấp bách và cần thiết. Cụ thể như sau:

1. Xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc luật hóa các quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân; phù hợp với những thay đổi của hệ thống pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

- Khoản 2 Điều 14, Hiến pháp năm 2013 quy định “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Pháp lệnh đang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho Cảnh sát biển Việt Nam được thực hiện nhiều hoạt động liên quan tới hạn chế quyền con người, quyền công dân như: tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; huy động nhân lực, tàu thuyền, bắt giữ, truy đuổi, nổ súng … Cảnh sát biển Việt Nam đã thường xuyên sử dụng các quyền này để đấu tranh, ngăn chặn những hành vi xâm phạm vùng biển Việt Nam; khai thác thủy sản bất hợp pháp; nghiên cứu, thăm dò dầu khí, khoáng sản; buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép; buôn lậu ma túy trên biển; trấn áp cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền …  Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013, việc luật hóa những quy định cần thiết phải thể hiện ở văn bản Luật.
- Từ năm 2008 đến nay, nhiều văn bản mới về quản lý, bảo vệ biển, đảo đã được Quốc hội ban hành, tiêu biểu như Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật Bảo vệ môi trường 2013, Luật Hải quan 2014, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo 2015, Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015… trong đó quy định nhiều nội dung mới, liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng thực thi pháp luật khác trên biển (Hải Quan, Kiểm Ngư, Cảng vụ Hàng hải, Thanh tra môi trường…). Hơn nữa, do Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng đa chức năng, có phạm vi hoạt động rộng khắp trên các vùng biển Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thực thi pháp luật trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước trên biển.
Do vậy, một mặt cần Luật hóa các quy định của Pháp lệnh để đảm bảo tính thống nhất với các văn bản mới ban hành, một mặt cần thiết phải xây dựng những quy định mới liên quan đến tổ chức, hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ vùng biển và triển khai hiệu quả quy định của các luật quản lý chuyên ngành.

2. Luật hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh trên biển; xây dựng, phát triển Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển giai đoạn hiện nay.

Việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam là một bước quan trọng để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo tại nhiều văn kiện của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 về “Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; thể chế hóa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố và xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện pháp luật về biên giới quốc gia, vùng biển, vùng trời; về tổ chức, hoạt động lực lượng vũ trang"; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 về Chiến lược Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, định hướng xây dựng quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Kết luận số 60-KL/TW ngày 16/4/2013 của Bộ Chính trị về sơ kết 05 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 …
Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương lớn về định hướng chiến lược biển, định hướng quốc phòng, an ninh trên biển và xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam. Trong đó, chủ trương lớn nhất và xuyên suốt là quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển Việt Nam nhưng phải giữ gìn môi trường hòa bình ổn định. Do vậy, cần xây dựng lực lượng chuyên trách của Nhà nước trong quản lý, bảo vệ biển bằng biện pháp pháp luật. Để xây dựng được lực lượng này, cần chú trọng xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng nòng cốt đủ mạnh để bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và an ninh biển đảo; là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất, khai thác tài nguyên biển. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xác định mục tiêu xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam là một trong năm lực lượng hiện đại. 

Tại Điều 24, Pháp lệnh có quy định “Nhà nước xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Do vậy, một mặt cần Luật hóa quy định trên, mặt khác cần thiết bổ sung quy định mới về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam đảm bảo thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về tăng cường năng lực quốc phòng, an ninh trên hướng biển. 

3. Đảm bảo sự tương đồng với thực tiễn lập pháp của các nước trên thế giới; nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam.
- Đặc thù hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam mang tính quốc tế cao, có tác động trực tiếp tới hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Hiện nay, đa số các quốc gia lớn trên thế giới như (Mỹ, Nhật, Thụy Điển, Ấn Độ…) đều quy định về lực lượng Cảnh sát biển/lực lượng thực thi pháp luật trên biển của quốc gia mình bằng văn bản luật. Cảnh sát biển Việt Nam đang hoạt động trên cơ sở pháp lý của Pháp lệnh, là văn bản dưới luật, chưa đảm bảo tính tương đồng với thực tiễn lập pháp các nước trên thế giới. Do đó, để đảm bảo cơ sở pháp lý viện dẫn và đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam, cần thiết phải xây dựng Luật. Việc Luật Cảnh sát biển Việt Nam được thông qua bởi Quốc hội – cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sẽ là tuyên bố mạnh mẽ, thể hiện ý chí tập trung của Đảng, Nhà nước về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp pháp luật quốc tế.
- Giai đoạn 2010 – 2017, thống kê của Cảnh sát biển Việt Nam cho thấy 80% các vụ việc được xử lý liên quan đến nhân tố nước ngoài đều mang tính quốc tế (do sự đa dạng về quốc tịch của các chủ thể hoạt động trên biển; do nguyên tắc tự do hàng hải và các mối đe dọa an ninh truyền thống, phi truyền thống…). Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, một mặt Cảnh sát biển Việt Nam cần phải tăng cường hợp tác quốc tế với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của quốc gia khác trong đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm trên biển; hợp tác thực hiện quyền truy đuổi; tiến hành tuần tra chung; diễn tập an ninh hàng hải; chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền..; mặt khác, cần mở rộng hợp tác quốc tế với những quốc gia có lực lượng thực thi pháp luật trên biển mạnh; có kinh nghiệm tổ chức, xây dựng lực lượng; có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Qua đó, nâng cao được năng lực thực thi, đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ, ủng hộ về trang bị, phương tiện, đào tạo.
Trong khi đó, nhiệm vụ hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam tại Pháp lệnh đang là quy định mang tính viện dẫn, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng. Việc luật hóa hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển Việt Nam; bổ sung quy định cụ thể, sát thực tiễn sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện trách nhiệm quốc gia ven biển; xây dựng được các mối quan hệ hợp tác hiệu quả với các lực lượng trên biển của quốc gia khác; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, bảo vệ vùng biển, đồng thời thiết thực hỗ trợ các hoạt động ngoại giao của Nhà nước trong giải quyết những vấn đề quốc tế liên quan đến chủ quyền, an ninh biển, đảo.

4. Quy định mới tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam nhằm giải quyết một số vấn đề bất cập. Cụ thể là:

- Pháp lệnh chưa quy định chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã có chủ trương ghi nhận về sử dụng sức mạnh và các biện pháp “phi vũ trang” để giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 19 năm qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã đóng vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các lực lượng phi quân sự khác trong thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển; đồng thời sẵn sàng phối hợp với các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng thời bình và sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc khi có xung đột biển đảo và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Thực tế, các quốc gia lớn đã và đang sử dụng biện pháp dân sự, pháp luật để xâm chiếm và xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền trên biển thông qua “quyền tự do hàng hải”, “quyền đi qua vô hại”; khảo sát, đặt giàn khoan…. Do đó, nếu dùng lực lượng Hải quân bằng biện pháp quân sự thì tính phức tạp và nhạy cảm tăng lên. 

Pháp lệnh chưa quy định chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia theo quy định pháp luật cho Cảnh sát biển Việt Nam là  chưa phù hợp thực tiễn quản lý và bảo vệ biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Do đó, cần thiết phải quy định chức năng này cho Cảnh sát biển Việt Nam trong văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất là Luật.

- Pháp lệnh chưa quy định nhiệm vụ xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam.

Hiện nay, các hành vi xâm lấn về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên Biển Đông đang diễn ra với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm. Phần lớn tình huống quốc phòng - an ninh trên Biển Đông hiện nay luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ xung đột vũ trang và chiến tranh trên biển, đòi hỏi sự khôn khéo, linh hoạt, kiên quyết và hành động đúng đối sách. Việt Nam luôn cam kết giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với pháp luật quốc tế hiện đại. Việc sử dụng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển trong điều kiện tình hình Biển Đông hiện nay phù hợp với xu thế giải quyết tranh chấp bằng lực lượng “dân sự”, đảm bảo hòa bình, ổn định và tranh thủ được sự ủng hộ, đồng tình của cộng đồng quốc tế và bớt đi tính nhạy cảm, không để cho các thế lực lợi dụng thành nguyên nhân, nguy cơ đẩy lên xung đột.

Tình huống quốc phòng – an ninh trên biển là những sự việc xảy ra trực tiếp liên quan đến việc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia trên hướng biển; vì vậy, việc xác lập nhiệm vụ này cho Cảnh sát biển vừa xuất phát từ quan điểm, chủ trương, vừa là đối sách phù hợp với thực tiễn trong xu thế hiện nay. 

Trong khi đó, nhiệm vụ “xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh trên biển” chưa được ghi nhận tại Pháp lệnh, chưa tạo được cơ sở pháp lý vững chắc, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bảo đảm an ninh - quốc phòng trên biển của Cảnh sát biển Việt Nam. 
- Pháp lệnh chưa quy định biện pháp công tác Cảnh sát biển Việt Nam.

Mỗi lực lượng khi hoạt động cần thiết phải xác định phương thức hoạt động của mình. Đây là cơ sở pháp lý khoa học phản ánh chức năng của lực lượng Cảnh sát biển. Thực tiễn 19 năm hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam cho thấy biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam có tính đặc thù, phân biệt với các biện pháp nghiệp vụ của các lực lượng chức năng khác. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam, cần thiết phải có quy định về biện pháp công tác Cảnh sát biển tại Luật, nhằm tạo lập cơ sở pháp lý để Cảnh sát biển Việt Nam - với vai trò là lực lượng bảo đảm thực thi pháp luật trên biển, thống nhất hình thức tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa lực lượng; tác động toàn diện đến định hướng tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thống nhất nhận thức về chức năng của lực lượng. Những nội dung về biện pháp công tác Cảnh sát biển chưa được quy phạm hóa sẽ ảnh hưởng lớn đến thống nhất nhận thức và chỉ đạo, điều hành lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên thực tế. Do vậy, thực tiễn đặt ra yêu cầu cấp thiết luật hóa nội dung này.
- Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm phối hợp của các lực lượng, tránh chồng chéo trong hoạt động thực tiễn trên biển.
Thực tiễn trên biển hiện nay, ngoài Cảnh sát biển Việt Nam còn có nhiều lực lượng chức năng khác như lực lượng Hải quân, Hải quan, Kiểm ngư, Biên phòng, Dân quân tự vệ biển, Thanh tra hàng hải …. nên cần có quy định của pháp luật rõ hơn về trách nhiệm phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.
Bên cạnh đó, việc quản lý, bảo vệ biển đảo của các nước trên thế giới hiện nay đều vì mục tiêu giữ gìn an ninh, hòa bình, ổn định trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện sự phù hợp với xu thế chung của thế giới, do mang tính “dân sự”, hạn chế tính “quân sự”; thể hiện bản chất là lực lượng hành chính, dân sự của Nhà nước. Thông qua lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật trên biển là Cảnh sát biển thực hiện biện pháp pháp luật, biện pháp nhân đạo để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển Việt Nam, hạn chế tính nhạy cảm trong tình hình hiện nay.

Xuất phát từ vấn đề trên, Dự thảo Luật quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Đồng thời, cũng quy định rõ trách nhiệm phối hợp trong các lĩnh vực cụ thể và từng bộ, ngành nhằm tránh chồng chéo hoặc bỏ trống địa bàn; bỏ trống lĩnh vực cần quản lý. 
- Về phạm vi hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam: 
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động ở vùng biển quốc tế, vùng biển nước ngoài; để đáp ứng nhu cầu tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các quốc gia trong khu vực và thế giới, đấu tranh có hiệu quả với các vi phạm, tội phạm xuyên quốc gia, vi phạm an ninh phi truyền thống, việc quy định trong Luật về phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ở vùng biển quốc tế, vùng biển nước ngoài là cần thiết và phù hợp với diễn biến thực tiễn trong tình hình hiện nay.

- Hệ thống pháp luật hiện hành còn quy định chưa thống nhất về vai trò quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng xu thế chung của thế giới về xây dựng lực lượng thực thi pháp luật trên biển có tính dân sự cao, đảm bảo Cảnh sát biển Việt Nam vẫn là lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng; đồng thời, đảm bảo tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung được nguồn lực xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam hiện đại, đáp ứng được yêu cầu quản lý, bảo vệ biển đảo Việt Nam trong tình hình mới. Việc quy định rõ vai trò quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam trong Luật có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của lực lượng. Việc quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với tư cách thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với Cảnh sát biển Việt Nam là cần thiết, phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ 2015 (Điều 33) và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Hơn nữa, để bộ máy quản lý nhà nước vận hành nhịp nhàng, thống nhất và hiệu quả, đòi hỏi trách nhiệm của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện phối hợp quản lý nhà nước nhằm xây dựng và hỗ trợ Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Vì vậy, cần thiết phải có những quy định về nguyên tắc, mối quan hệ chỉ đạo các lực lượng thuộc quyền phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam trong thực hiện quản lý, bảo vệ biển, đảo.
- Pháp lệnh chưa quy định nguyên tắc đảm bảo việc triển khai hoạt động phối hợp, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biển, đảo.

Trước các diễn biến khó lường, tính chất ngày càng phức tạp của tình hình an ninh, trật tự, an toàn trên biển, nhu cầu phối hợp trong hoạt động giữa các lực lượng chức năng khác và Cảnh sát biển Việt Nam cần một hành lang pháp lý rõ ràng, minh định. Một mặt, nhằm tăng cường năng lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo; mặt khác phối hợp để xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên biển. Do đó, cần thiết phải luật hóa các quy định về hoạt động phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các lực lượng chức năng khác tại một Chương riêng của Luật; khẳng định vai trò trung tâm, chủ trì thực thi pháp luật trên biển của Cảnh sát biểnViệt Nam; thiết thực định hướng công tác xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển trong giai đoạn hiện nay là cần thiết. 

- Khắc phục những bất cập của Pháp lệnh về mặt kỹ thuật xây dựng.
Ví dụ, chưa có tên điều; quy định về nhiệm vụ, quyền hạn còn trùng lặp; quy định còn mang tính chất khung, chưa cụ thể...đòi hỏi phải được sửa đổi toàn diện về kỹ thuật lập pháp đảm bảo thể hiện thống nhất quy định về Cảnh sát biển Việt Nam với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
1. Mục đích 

- Hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ biển đảo; xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng chủ trì thực thi pháp luật trên biển.

- Bảo đảm tuân thủ quy định của Hiến pháp năm 2013, hệ thống pháp luật Việt Nam; phù hợp với pháp luật quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Phát huy được sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trong vùng biển Việt Nam.

-  Khắc phục những khó khăn, bất cập của pháp luật hiện hành về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và thực tiễn yêu cầu quản lý, bảo vệ biển Việt Nam hiện nay. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

- Thể chế hóa mục tiêu, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược biển đến năm 2020, đặc biệt là định hướng chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên biển.

- Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng; điều hành của Chính phủ; sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

- Kế thừa các quy định của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam còn phù hợp, đã được thực tiễn chứng minh là đúng đắn.

- Trên cơ sở tổng kết việc thi hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan; thực tiễn tổ chức, quản lý, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; thực tiễn hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển. 

- Quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện và tính khả thi cao.

- Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
- Năm 2015 - 2016, Bộ Quốc phòng đã chủ động tổ chức khảo sát diện rộng; tổng kết 17 năm thi hành Pháp lệnh; nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam và được Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua.
 

- Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội khóa XIVvà Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017, Bộ Quốc phòng đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục về soạn thảo dự án Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 về thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; Kế hoạch xây dựng dự thảo Luật; xin ý kiến các Bộ, ngành, cụ thể như sau: Tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và xin ý kiến các thành viên về Hồ sơ dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam 03 lần (123 ý kiến đóng góp); tổ chức xin ý kiến các Bộ, Ngành liên quan; xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân (89 ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật, 19 ý kiến đóng góp cho dự thảo Tờ trình). 

- Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, gửi Bộ Tư pháp thẩm định đúng thời hạn. Ngày 12/12/2017, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định đối với hồ sơ dự án Luật. Bộ Quốc phòng đã tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, trình Chính phủ.
- Ngày 29/12/2017, tại Phiên họp thường kỳ tháng 12 của Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Chính phủ đã nhất trí thông qua Dự thảo Luật. Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12 năm 2017
, giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉnh lý trình Quốc hội theo quy định.

- Ngày 30/01/2018, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội. Tham gia hội nghị có đại diện các Bộ, ngành gồm: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên cơ sở kết quả của Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.
- Ngày 27/02/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1838/VPCP-PL thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý với nội dung tiếp thu, chỉnh lý của Bộ Quốc phòng đối với dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ, ký Tờ trình Quốc hội về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT 
1. Bố cục 

Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 49 Điều. Cụ thể: Chương I. Những quy định chung (8 Điều); Chương II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam (2 Điều); Chương III. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam (10 Điều); Chương IV. Phối hợp hoạt động (9 Điều); Chương V. Tổ chức của Cảnh sát biển Việt Nam (6 Điều); Chương VI. Bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam (7 Điều); Chương VII. Quản lý nhà nước và trách nhiệm của Bộ, ngành, chính quyền địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam (5 Điều); Chương VIII. Điều khoản thi hành (1 Điều).

2. Nội dung cơ bản

- Quy định vị trí, vai trò, chức năng, nguyên tắc tổ chức, hoạt động và phối hợp hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, các hành vi bị nghiêm cấm. 

- Quy định 07 nhóm nhiệm vụ cơ bản của Cảnh sát biển Việt Nam; xác định phạm vi hoạt động, quyền hạn và biện pháp công tác Cảnh sát biển Việt Nam. 

- Quy định hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Trong đó, chú trọng quy định cụ thể các hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, đảm bảo tuân thủ quy định Hiến pháp 2013 và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
- Quy định về phối hợp hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam trong đó xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung phối hợp và trách nhiệm phối hợp với từng lực lượng chức năng thuộc các Bộ, Ngành có liên quan.
- Quy định về tổ chức và bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Trong đó, quy định theo hướng viện dẫn việc áp dụng pháp luật đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam về cấp bậc, quân hàm, chức vụ, chế độ phục vụ, chế độ chính sách.
- Quy định về quản lý nhà nước, trách nhiệm của các Bộ, ngành chính quyền địa phương đối với Cảnh sát biển Việt Nam. Trong đó thể hiện rõ vai trò quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Cảnh sát biển Việt Nam.
Trên đây là những nội dung chính của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Chính phủ trình Quốc hội thảo luận, quyết định.
(Hồ sơ gửi kèm gồm: 1. Tờ trình Quốc hội; 2. Dự thảo 5, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 3. Báo cáo thẩm định dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Tư pháp; 4. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 5. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của Bộ, ngành và cơ quan, đơn vị đối với dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; bản chụp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành; 6. Báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 7. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 8. Thuyết minh dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 9. Báo cáo tổng kết thi hành Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; 10. Báo cáo rà soát văn bản liên quan đến dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; 11. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam)./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để bc);

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Các Bộ: Quốc phòng, Tư pháp;

- VPCP: BTCN, các PCN, 

các Vụ: NC, TCCV, CN, QHĐP.

- Lưu: VT, PL (2).
	TM. CHÍNH PHỦ

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

(Đã ký)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch


� Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4358/QĐ-BQP ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Quyết định số 4359/QĐ-BQP ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Quyết định số 4404/QĐ-BQP ngày 22/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam;


� Nghị quyết số 138/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017.
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